
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP THỰC TẾ - K31 + CĐ 32
SINH VIÊN ĐÃ NHẬP KHHT HỌC KỲ HÈ 08-09 

Tỉnh: An GiangCơ quan: Khoa Kỹ thuật-Công nghệ-Môi trường-ĐH AG

Địa chỉ: 25 Võ Thị Sáu - Long Xuyên -AG Điện thoại 076 945456

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 4 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: AG03

Tin học1040771 Ngô Văn Tro DI0456A31 Nhóm trưởng

Tin học1050564 Trương Văn Thái Đăng DI0556A42

Tin học1050643 Nguyễn Thanh Nam DI0556A33

Tin học1050714 Đoàn Chiến Thắng DI0556A24

Tỉnh: Bạc LiêuCơ quan: Sở Thông tin & Truyền thông

Địa chỉ: số 04, đường Phan Đình Phùng, Phường 3, thị xã Bạc Liêu Điện thoại 0781.3942236

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 4 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: BL01

Tin học1050737 Nguyễn Minh Tràm DI0556A11 Nhóm trưởng

Tin học1063248 Nguyễn Hoài An DI0656A22

Tin học1063316 Võ Công Trạng DI0656A23

Tin học1063325 Trần Huỳnh Anh DI0656A34

Tỉnh: Bạc LiêuCơ quan: Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu

Địa chỉ: D06/90 Đường 23/08 - P8, Thị xã Bạc Liêu Điện thoại 0781,3780266

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: BL02

Tin học1050663 Đặng Hồng Phúc DI0556A31 Nhóm trưởng

Tỉnh: Bến TreCơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: 28 Đường Cách mạng tháng 8, phường 3, Thị xã Bến Tre - Tỉnh Bến Tre Điện thoại 0753818103

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 2 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: BT01

Tin học1040601 Nguyễn Thành Trung DI0456A11 Nhóm trưởng

Tin học1040631 Võ Hoàng Hiệp DI0456A22

Tỉnh: Bến TreCơ quan: Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi

Địa chỉ: 17A4 quốc lộ 60 khu phố 1, P Phú Khương, TX Bến Tre Điện thoại 0753821194

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: BT02

Tin học1050598 Nguyễn Minh Hùng DI0556A21 Nhóm trưởng
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Tỉnh: Bến TreCơ quan: Viễn thông Bến Tre

Địa chỉ: 1 Cách mạng tháng 8, P3 thị xã Bến Tre Điện thoại 0753827000

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 0 Số sv Cao đẳng: 4 MACOQUAN: BT03

Cao đẳng1063479 Phùng Ngọc Bích DI0656C11 Nhóm trưởng

Cao đẳng1063485 Phạm Minh Duyện DI0656C12

Cao đẳng1063488 Nguyễn Văn Đông DI0656C13

Cao đẳng1063579 Võ Phước Lộc DI0656C24

Tỉnh: Cà MauCơ quan: Viễn thông Cà Mau

Địa chỉ: 3 Lưu Tấn Tài, P5, TP Cà Mau tỉnh Cà Mau Điện thoại 07803827777

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CM04

Tin học1063272 Lương Hoàng Hướng DI0656A21 Nhóm trưởng

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Khoa Khoa học

Địa chỉ: Khu 2 - ĐHCT Điện thoại 07103 831530-827

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT03

Tin học1050608 Đỗ Thị Mỹ Hương DI0556A41 Nhóm trưởng

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Cục Thuế TP Cần Thơ

Địa chỉ: 55 Nguyễn Thái Học Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 5 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT04

Tin học1050559 Nguyễn Trùng Dương DI0556A31 Nhóm trưởng

Tin học1050578 Nguyễn Thanh Hải DI0556A22

Tin học1050594 Võ Văn Hơn DI0556A23

Tin học1050693 Lê Thiện Tâm DI0556A14

Tin học1050706 Đinh Viết Thanh DI0556A25

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn văn Cừ - TPCT Điện thoại 07103 891433

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 5 Số sv Cao đẳng: 3 MACOQUAN: CT14

Tin học1050538 Lê Ngọc Chân DI0556A21 Nhóm trưởng

Tin học1050556 Phan Bảo Duy DI0556A42

Tin học1050557 Nguyễn Ngọc Dư DI0556A13

Tin học1050599 Võ Huy Hùng DI0556A34

Tin học1050748 Nhan Thanh Trúc DI0556A45

Cao đẳng1063536 Nguyễn Đức Toàn DI0656C16

Cao đẳng1063605 Đinh Đức Thuận DI0656C27

Cao đẳng1063618 Phạm Thị Út DI0656C28
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Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trung tâm truyền Hình Việt Nam tại TP. Cần Thơ

Địa chỉ: 215 - Đường 30-4 TP. Cần Thơ Điện thoại 07103 820245

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 6 Số sv Cao đẳng: 3 MACOQUAN: CT16

Tin học1050551 Nguyễn Bá Diệp DI0556A31 Nhóm trưởng

Tin học1050563 Huỳnh Chí Đạt DI0556A32

Tin học1050607 Ngô Phú Hưng DI0556A33

Tin học1050641 Lý Hoàng Minh DI0556A14

Tin học1050671 Bùi Đăng Hà Phương DI0556A35

Tin học1050723 Lê Minh Thuận DI0556A36

Cao đẳng1050528 Trần Thị Hạnh An DI0556C17

Cao đẳng1050545 Nguyễn Văn Cường DI0556C18

Cao đẳng1050684 Phạm Mai Sang DI0556C19

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trung tâm CNPM Cần Thơ

Địa chỉ: 29 Cách mạng tháng 8, Q Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Điện thoại 07103 762333

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 11 Số sv Cao đẳng: 4 MACOQUAN: CT29

Tin học1050542 Phạm Thanh Chuẩn DI0556A21 Nhóm trưởng

Tin học1050554 Nguyễn Hoàng Duy DI0556A22

Tin học1050558 Trần Bá Dược DI0556A23

Tin học1050590 Hồ Đình Hòa DI0556A24

Tin học1050606 Bùi Ngọc Hưng DI0556A25

Tin học1050626 Dương Thị Bích Loan DI0556A26

Tin học1050630 Phan Hoàng Lộc DI0556A27

Tin học1050707 Lương Quốc Thanh DI0556A38

Tin học1050708 Nguyễn Ngọc Thanh DI0556A49

Tin học1050738 Đặng Thùy Trang DI0556A210

Tin học1050754 Trần Vĩnh Trung DI0556A211

Cao đẳng1055924 Vũ Ngọc Hiển DI0556C212

Cao đẳng1055925 Nguyễn Tiến Hiệp DI0556C113

Cao đẳng1055981 Nguyễn Văn Nghiệp DI0556C114

Cao đẳng1056019 Lương Tiến Thanh DI0556C115

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Văn phòng Đoàn - ĐH Cần Thơ

Địa chỉ: Khu II ĐH Cần Thơ Điện thoại 07103 830309

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 3 Số sv Cao đẳng: 3 MACOQUAN: CT37

Tin học1040666 Nguyễn Văn Tâm DI0456A21 Nhóm trưởng

Tin học1050625 Trần Hải Linh DI0556A12

Tin học1050717 Lương Tiểu Thiên DI0556A13

Cao đẳng1050697 Phạm Hồng Tân DI0556C14

Cao đẳng1050733 Nguyễn Lâm Toàn DI0556C15

Cao đẳng1050745 Lương Thành Triển DI0556C16
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Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trung Tâm Học Liệu -ĐH Cần Thơ

Địa chỉ: Khu II ĐH Cần Thơ Điện thoại 07103 831565

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 4 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT39

Tin học1050570 Lê Hồng Gấm DI0556A21 Nhóm trưởng

Tin học1050669 Lê Bá Phước DI0556A12

Tin học1050742 Lâm Minh Trí DI0556A23

Tin học1050765 Trần Tuyến DI0556A14

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: VP ĐD Tin học DN Tp Cần Thơ

Địa chỉ: Lầu 4 12 Hoà Bình TP Cần Thơ Điện thoại 07103 812683

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 2 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT45

Tin học1050696 Nguyễn Văn Tân DI0556A41 Nhóm trưởng

Tin học1050740 Lương Thế Trân DI0556A42

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Đài Phát Thanh Truyền Hình Cần Thơ

Địa chỉ: 213 Đường 30/4 Tp Cần Thơ Điện thoại 07103 838750

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 5 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT46

Tin học1050531 Đặng Quốc Bảo DI0556A31 Nhóm trưởng

Tin học1050571 Lê Huỳnh Hậu Giang DI0556A32

Tin học1050575 Nguyễn Vĩnh Hà DI0556A33

Tin học1050591 Huỳnh Thanh Hoàng DI0556A34

Tin học1050648 Nguyễn Trọng Nghĩa DI0556A45

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Nhà Văn hoá thiếu nhi Quân Ninh Kiều

Địa chỉ: 2 Lý Tự Trọng Cần Thơ Điện thoại 0710 813450

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 6 MACOQUAN: CT49

Tin học1040971 Quách Văn Minh DI0471A11 Nhóm trưởng

Cao đẳng1063477 Trần Tuấn Anh DI0656C12

Cao đẳng1063478 Trần Tấn Anh DI0656C13

Cao đẳng1063531 Nguyễn Hữu Thơ DI0656C14

Cao đẳng1063541 Lâm Chí Trung DI0656C15

Cao đẳng1063557 Kiều Thị Dung DI0656C26

Cao đẳng1063619 Nguyễn Thị Thúy Vân DI0656C27

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

Địa chỉ: 9 CMT8 - P An Hòa -Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 0710 821325

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 4 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT51

Tin học1050573 Nguyễn Trường Giang DI0556A11 Nhóm trưởng

Tin học1050601 Đỗ Đức Huy DI0556A12
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Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

Địa chỉ: 9 CMT8 - P An Hòa -Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 0710 821325

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 4 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT51

Tin học1050661 Đào Văn Phong DI0556A13

Tin học1050769 Nguyễn Trung Việt DI0556A14

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Kho bạc Nhà Nước

Địa chỉ: 25 NGô Gia Tự Cần Thơ Điện thoại 07103 2240810

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 2 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT52

Tin học1063332 Đoàn Thị Mỹ Dung DI0656A31 Nhóm trưởng

Tin học1063386 Nguyễn Phước Thiện DI0656A32

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Viễn thông Cần Thơ - HG

Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng - TP Cần Thơ Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 28 Số sv Cao đẳng: 8 MACOQUAN: CT55

Tin học1040742 Võ Phúc Nhân DI0456A31 Nhóm trưởng

Tin học1050541 Nguyễn Thị Kim Chi DI0556A12

Tin học1050555 Nguyễn Thị Thúy Duy DI0556A33

Tin học1050580 Nguyễn Thị Phương Hằng DI0556A44

Tin học1050582 Nguyễn Quốc Hận DI0556A25

Tin học1050584 Trần Thị Kiều Hên DI0556A46

Tin học1050588 Nguyễn Trung Hiếu DI0556A47

Tin học1050592 Nguyễn Mỹ Hoàng DI0556A48

Tin học1050597 Lê Xuân Hùng DI0556A19

Tin học1050620 Ngô Thị Lan DI0556A410

Tin học1050624 Nguyễn Thị Thùy Linh DI0556A411

Tin học1050628 Huỳnh Bá Lộc DI0556A412

Tin học1050636 Võ Thành Luân DI0556A413

Tin học1050644 Trần Thanh Nam DI0556A414

Tin học1050664 Hoàng Thị Diễm Phúc DI0556A415

Tin học1050666 Nguyễn Hoàng Phúc DI0556A216

Tin học1050675 Nguyễn Viết Duy Phương DI0556A317

Tin học1050712 Lê Thu Thảo DI0556A418

Tin học1050725 Nguyễn Minh Thuận DI0556A119

Tin học1050734 Quảng Trọng Toàn DI0556A220

Tin học1050752 Trần Trung DI0556A421

Tin học1050761 Lâm Thanh Tuấn DI0556A122

Tin học1050764 Trần Thanh Tùng DI0556A423

Tin học1050768 Lâm Quốc Út DI0556A424

Tin học1050775 Nguyễn Văn Vững DI0556A325

Tin học1050779 Trần Thị Dĩnh Xuyên DI0556A326

Tin học1050783 Phạm Thị Kim Yến DI0556A327

Tin học1063376 Trần Việt Quốc DI0656A328

Cao đẳng1063525 Nguyễn Thị Ngọc Sương DI0656C129

Cao đẳng1063553 Trần Hải Bình DI0656C230
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Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Viễn thông Cần Thơ - HG

Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng - TP Cần Thơ Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 28 Số sv Cao đẳng: 8 MACOQUAN: CT55

Cao đẳng1063562 Lê Minh Thương Em DI0656C231

Cao đẳng1063564 Nguyễn Minh Hạnh DI0656C232

Cao đẳng1063580 Hà Ngọc Lợi DI0656C233

Cao đẳng1063590 Trương Hoàng Nha DI0656C234

Cao đẳng1063601 Ngyễn Thị Thu Thịnh DI0656C235

Cao đẳng1063606 Trần Thị Phương Thúy DI0656C236

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: VPĐD công ty dịch vụ Tin học FPT

Địa chỉ: 51 đường 30-4 Cần Thơ Điện thoại 07103 781978

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 9 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT56

Tin học1050549 Lê An Danh DI0556A11 Nhóm trưởng

Tin học1050609 Mai Thị Thu Hương DI0556A12

Tin học1050633 Nguyễn Hữu Lợi DI0556A13

Tin học1050645 Võ Thị Kim Ngân DI0556A14

Tin học1050665 Mai Trương Hoàng Phúc DI0556A15

Tin học1050685 Phan Văn Sĩ DI0556A16

Tin học1050718 Nguyễn Quang Thiều DI0556A27

Tin học1050749 Phạm Lan Thanh Trúc DI0556A18

Tin học1050777 Bùi Văn Xíu DI0556A19

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Điện lực TP Cần Thơ

Địa chỉ: 6 Nguyễn Trãi -P An Hội - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 221000

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 5 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT60

Tin học1050614 Đặng Việt Tiến Khoa DI0556A21 Nhóm trưởng

Tin học1050646 Hứa Văn Nghề DI0556A22

Tin học1050658 Phạm Minh Nhựt DI0556A23

Tin học1050710 Vương Cẩm Thạnh DI0556A24

Tin học1050774 Phan Thanh Vũ DI0556A25

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Viện NC&PT Công nghệ Sinh học - ĐHCT

Địa chỉ: Khu II Đại Học Cần Thơ Điện thoại 07103 835982

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 2 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT63

Tin học1050574 Phạm Thị Cẩm Giang DI0556A21 Nhóm trưởng

Tin học1050638 Phạm Thị Trúc Mai DI0556A22
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Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang

Địa chỉ: 184 Trần Hưng Đạo, P An Nghiệp, Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 832176

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 2 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT64

Tin học1050546 Phan Huy Cường DI0556A21 Nhóm trưởng

Tin học1050550 Lê Văn Diệp DI0556A22

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Cty Cổ phần Bảo hiểm NHNN - Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 178 Đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 782266

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 0 Số sv Cao đẳng: 2 MACOQUAN: CT65

Cao đẳng1063521 Nguyễn Trung Phong DI0656C11 Nhóm trưởng

Cao đẳng1063533 Phạm Thị Anh Thư DI0656C12

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trung Tâm Viễn thông Thốt Nốt

Địa chỉ: 124A Nguyễn Thái Học, P Thốt Nốt, Q Thốt Nốt - Cần Thơ Điện thoại 07103 851901

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT66

Tin học1050652 Hồ Văn Thành Nhân DI0556A41 Nhóm trưởng

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Cty TNHH Giải pháp Kỹ thuật An Hòa

Địa chỉ: 2 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 733810

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 2 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT67

Tin học1050629 Nguyễn Hữu Lộc DI0556A11 Nhóm trưởng

Tin học1050713 Đặng Chiến Thắng DI0556A12

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Ngân hàng Việt Á  - Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 4 Phan Văn Trị - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 815467

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 0 Số sv Cao đẳng: 1 MACOQUAN: CT68

Cao đẳng1055895 Trần Thùy Dung DI0556C11 Nhóm trưởng

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Cty TNHH 1 TV Xổ số kiến thiết Cần Thơ

Địa chỉ: 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 811257

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 9 Số sv Cao đẳng: 4 MACOQUAN: CT69

Tin học1050530 Phạm Tuấn Anh DI0556A21 Nhóm trưởng

Tin học1050613 Ngô Ngọc Khang DI0556A12

Tin học1050617 Trần Văn Khoa DI0556A13

Tin học1050692 Lê Thanh Tâm DI0556A44

Tin học1050705 Trương Quốc Thái DI0556A15
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Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Cty TNHH 1 TV Xổ số kiến thiết Cần Thơ

Địa chỉ: 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 811257

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 9 Số sv Cao đẳng: 4 MACOQUAN: CT69

Tin học1050721 Huỳnh Thị Hồng Thu DI0556A16

Tin học1050771 Võ Thanh Vinh DI0556A37

Tin học1050773 Nguyễn Hoàng Vũ DI0556A18

Tin học1063434 Thi Khắc Lịnh DI0656A49

Cao đẳng1050622 Lâm Vũ Linh DI0556C110

Cao đẳng1055972 Trịnh Hoàng Minh DI0556C211

Cao đẳng1063492 Nguyễn Ngọc Diễm Hằng DI0656C112

Cao đẳng1063528 Nguyễn Hữu Thịnh DI0656C113

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Ngân hàng TMCP Miền Tây

Địa chỉ: 127 Lý Tự Trọng, P An Phú, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 731930

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT70

Tin học1050600 Đặng Toàn Huy DI0556A41 Nhóm trưởng

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Cty TNHH MTV Xuân Khánh (Khách sạn Xuân Khánh)

Địa chỉ: 209 Đường 30/4, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07106 250671

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 0 Số sv Cao đẳng: 3 MACOQUAN: CT71

Cao đẳng1063567 Nguyễn Công Hiệp DI0656C21 Nhóm trưởng

Cao đẳng1063589 Lưu Thị Hồng Nguyên DI0656C22

Cao đẳng1063607 Phạm Thị Mỹ Tiên DI0656C23

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trường Cao Đẳng Cần Thơ

Địa chỉ: Đường 30/4, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 838784

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 9 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT72

Tin học1050533 Nguyễn Văn Bé DI0556A11 Nhóm trưởng

Tin học1050569 Nguyễn Thành Đông DI0556A12

Tin học1050585 Lưu Quang Hiểu DI0556A13

Tin học1050662 Bùi Thị Hồng Phúc DI0556A24

Tin học1050682 Nguyễn Thị Thúy Quyên DI0556A25

Tin học1050726 Nguyễn Vĩnh Thuận DI0556A26

Tin học1050730 Hà Thanh Thủy Tiên DI0556A27

Tin học1050758 Lý Thanh Tú DI0556A28

Tin học1050778 Nguyễn Kim Xuân DI0556A29
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Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Địa chỉ: Điện thoại 07106 250309

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 2 Số sv Cao đẳng: 2 MACOQUAN: CT73

Tin học1050589 Hà Phước Hòa DI0556A11 Nhóm trưởng

Tin học1050753 Trần Quốc Trung DI0556A12

Cao đẳng1056072 Sơn Thái Thụy Vũ DI0556C23

Cao đẳng1063586 Nguyễn Thái Ngọc DI0656C24

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Thốt Nốt

Địa chỉ: 362 Nguyễn Công Trứ, Thốt Nốt TP Cần Thơ Điện thoại 07103 610336

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 0 Số sv Cao đẳng: 2 MACOQUAN: CT74

Cao đẳng1063565 Lê Đức Hạnh DI0656C21 Nhóm trưởng

Cao đẳng1063595 Võ Văn Phụng DI0656C22

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trường THPT Châu Văn Liêm

Địa chỉ: 58 Ngô Quyền, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 812363

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 3 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT75

Tin học1063194 Nguyễn Minh Hùng DI0656A11 Nhóm trưởng

Tin học1063257 Nguyễn Phương Duy DI0656A22

Tin học1063322 Trương Cao Hồng Vận DI0656A23

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Chi nhánh Bảo Hiểm AAA Miền Tây

Địa chỉ: 118 Mậu Thân, P An Nghiệp, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 732345

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 0 Số sv Cao đẳng: 1 MACOQUAN: CT76

Cao đẳng1063482 Võ Thị Ngọc Diễm DI0656C11 Nhóm trưởng

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường

Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 0403 810987

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 3 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT77

Tin học1050540 Trương Hùng Chen DI0556A41 Nhóm trưởng

Tin học1050654 Trương Ngọc Nhiễm DI0556A22

Tin học1050656 Tiêu Ngọc Như DI0556A43

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Chi nhánh Kỹ thuật Cần Thơ

Địa chỉ: 557B Trần Quang Diệu, P An Thới, Q Bình Thủy, Cần Thơ Điện thoại 07106 251104

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT78
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Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Chi nhánh Kỹ thuật Cần Thơ

Địa chỉ: 557B Trần Quang Diệu, P An Thới, Q Bình Thủy, Cần Thơ Điện thoại 07106 251104

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT78

Tin học1050688 Lê Hữu Tài DI0556A41 Nhóm trưởng

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trung tâm Thông tin và Quản trị Mạng

Địa chỉ: Khu II Đại học Cần Thơ Điện thoại 07103 830308

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 0 Số sv Cao đẳng: 5 MACOQUAN: CT79

Cao đẳng1063504 Hồ Hoàng Liêm DI0656C11 Nhóm trưởng

Cao đẳng1063510 Trần Thanh Nam DI0656C12

Cao đẳng1063532 Nguyễn Thị Ngọc Thùy DI0656C13

Cao đẳng1063539 Phan Lý Thanh Triều DI0656C14

Cao đẳng1063588 Trần Sỉ Nguyên DI0656C25

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trường Cao Đẳng nghề Cần Thơ

Địa chỉ: 57 Cách mạng Tháng 8 - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 821327

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 7 Số sv Cao đẳng: 7 MACOQUAN: CT80

Tin học1050535 Đỗ Thị Hồng Chăm DI0556A31 Nhóm trưởng

Tin học1050595 Lý Thị Huệ DI0556A32

Tin học1050655 Lâm Thị Tuyết Nhung DI0556A33

Tin học1050724 Nguyễn Hồng Thuận DI0556A44

Tin học1063209 Huỳnh Hoàng Nam DI0656A15

Tin học1063287 Phan Công Ngân DI0656A26

Tin học1063309 Trịnh Đức Thắng DI0656A27

Cao đẳng1032949 Trần Tống Thanh Tâm DI0356C18

Cao đẳng1063490 Trương Thị Hai DI0656C19

Cao đẳng1063491 Lê Diễm Hạnh DI0656C110

Cao đẳng1063547 Tô Tuấn Vinh DI0656C111

Cao đẳng1063554 Nguyễn Thị Á Châu DI0656C212

Cao đẳng1063604 Nguyễn Anh Thơ DI0656C213

Cao đẳng1063617 Nguyễn Thị Từ DI0656C214

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Sở Kế Hoạch & Đầu tư TP Cần Thơ

Địa chỉ: 61/21 Lý Tự Trọng, P An Phú, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 830235

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 0 Số sv Cao đẳng: 5 MACOQUAN: CT81

Cao đẳng1063498 Huỳnh Ngọc Hưng DI0656C11 Nhóm trưởng

Cao đẳng1063509 Nguyễn Thị Mai DI0656C12

Cao đẳng1063526 Nguyễn Minh Tâm DI0656C13

Cao đẳng1063529 Trần Thị Minh Thoa DI0656C14

Cao đẳng1063537 Thái Thị Huyền Trang DI0656C15
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Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Sở Nội Vụ TP Cần Thơ

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ Điện thoại 07103 730759

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 5 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT82

Tin học1063374 Nguyễn Phương DI0656A31 Nhóm trưởng

Tin học1063379 Tạ Minh Tâm DI0656A32

Tin học1063380 Nguyễn Thanh Tân DI0656A33

Tin học1063391 Phan Trung Toàn DI0656A34

Tin học1063392 Bùi Minh Trạng DI0656A35

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Cty Cổ phần May Meko

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Trà Nóc Điện thoại 07103 841298

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT83

Tin học1050634 Đỗ Minh Luân DI0556A21 Nhóm trưởng

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trung tâm Thông tin tư liệu Cần Thơ-Sở KH & CN

Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt - P Tân An, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 824031

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 2 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT84

Tin học1050611 Nguyễn Văn Kha DI0556A31 Nhóm trưởng

Tin học1050743 Trần Nguyên Trí DI0556A32

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Văn phòng HĐND và UBND Quận Ninh Kiều

Địa chỉ: 61 Nguyễn Trãi, P Thới Bình, Q Ninh Kiều - TP Cần Thơ Điện thoại 07103 829720

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 0 Số sv Cao đẳng: 2 MACOQUAN: CT85

Cao đẳng1063571 Lê Thị Trúc Huỳnh DI0656C21 Nhóm trưởng

Cao đẳng1063621 Trần Hoàng Vũ DI0656C22

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Cty Cổ phần Thực phẩm Thương mại Cần Thơ

Địa chỉ: 106 Cách Mạng Tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Q Bình Thủy - Tp Cần Thơ Điện thoại 07103 759709

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 3 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT86

Tin học1050596 Lê Thiên Hùng DI0556A41 Nhóm trưởng

Tin học1050631 Tống Bảo Lộc DI0556A32

Tin học1050755 Võ Minh Trung DI0556A33

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Công ty KobeDigital Labo - Nhật

Địa chỉ: Nhật bản Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT87
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Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Công ty KobeDigital Labo - Nhật

Địa chỉ: Nhật bản Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: CT87

Tin học1050780 Huỳnh Kim Xuyến DI0556A41 Nhóm trưởng

Tỉnh: Kiên GiangCơ quan: Trung tâm Viễn thông Giồng Riềng Kiên Giang

Địa chỉ: Khu nội ô thị trấn Giồng Riềng Điện thoại 0773654555

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: KG01

Tin học1050759 Nguyễn Đình Tuân DI0556A31 Nhóm trưởng

Tỉnh: Kiên GiangCơ quan: Chi nhánh ngân hàng TMCP Kiên Long Rạch Giá

Địa chỉ: 44 Phạm Hồng Thái, P Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá Điện thoại 0773869950

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: KG03

Tin học1050776 Huỳnh Đức Xanh DI0556A41 Nhóm trưởng

Tỉnh: Kiên GiangCơ quan: Trung tâm Tin học CNPM - Trường CĐCĐ Kiên Giang

Địa chỉ: 217 Chu Văn An - Rạch Giá - KG Điện thoại 077 3815286

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 3 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: KG05

Tin học1063432 Nguyễn Bá Quang Lâm DI0656A41 Nhóm trưởng

Tin học1063459 Phạm Thế Thành DI0656A42

Tin học1063462 Phạm Văn Thể DI0656A43

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trung Tâm Điện tử &TH - VTBình

Địa chỉ: Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 4 Số sv Cao đẳng: 17 MACOQUAN: KH04

Tin học1040636 Lương Quốc Hưng DI0456A21 Nhóm trưởng

Tin học1050548 Huỳnh Thanh Danh DI0556A42

Tin học1050640 Đỗ Quang Minh DI0556A43

Tin học1056146 Huỳnh Văn Quý DI0556A14

Cao đẳng1063484 Trần Văn Dùng DI0656C15

Cao đẳng1063499 Lê Phúc Khánh DI0656C16

Cao đẳng1063506 Nguyễn Quốc Lộc DI0656C17

Cao đẳng1063519 Phạm Thị Thúy Nhung DI0656C18

Cao đẳng1063530 Nguyễn Minh Thông DI0656C19

Cao đẳng1063535 Huỳnh Hoàng Tín DI0656C110

Cao đẳng1063542 Tăng Hải Tùng DI0656C111

Cao đẳng1063544 Nguyễn Hửu Tỷ DI0656C112

Cao đẳng1063556 Thiệu Thị Diệu DI0656C213

Cao đẳng1063578 Trịnh Thị Liểu DI0656C214
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Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trung Tâm Điện tử &TH - VTBình

Địa chỉ: Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 4 Số sv Cao đẳng: 17 MACOQUAN: KH04

Cao đẳng1063581 Nguyễn Hoàng Ly DI0656C215

Cao đẳng1063585 Nguyễn Kim Ngân DI0656C216

Cao đẳng1063594 Trịnh Thanh Nhựt DI0656C217

Cao đẳng1063602 Lê Thị Kim Thoa DI0656C218

Cao đẳng1063612 Đặng Quốc Trầm DI0656C219

Cao đẳng1063615 Nguyễn Cảnh Truyền DI0656C220

Cao đẳng1063620 Huỳnh Thị Ngọc Vân DI0656C221

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Trung tâm CNPM -ĐHCT

Địa chỉ: Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 5 Số sv Cao đẳng: 1 MACOQUAN: KH10

Tin học1050561 Danh Đãnh DI0556A11 Nhóm trưởng

Tin học1063188 Phạm Thị Ngọc Hà DI0656A12

Tin học1063208 Đinh Hồng Mến DI0656A13

Tin học1063217 Lê Quang Minh Nhựt DI0656A14

Tin học1063264 Phạm Quốc Bình Giang DI0656A25

Cao đẳng1050647 Nguyễn Hữu Nghĩa DI0756C16

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Phòng Nghiên cứu chuyên sâu - Huỳnh Xuân Hiệp

Địa chỉ: Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 5 Số sv Cao đẳng: 11 MACOQUAN: KH14

Tin học1063172 Nguyễn Hoàng Anh DI0656A11 Nhóm trưởng

Tin học1063252 Hữu Quốc Chấn DI0656A22

Tin học1063271 Bành Huỳnh Huy DI0656A23

Tin học1063323 Nguyễn Hoàng Vũ DI0656A24

Tin học1063393 Phạm Minh Trí DI0656A35

Cao đẳng1063483 Nguyễn Văn Du DI0656C16

Cao đẳng1063486 Phùng Quốc Đảm DI0656C17

Cao đẳng1063489 Lại Vũ Giang DI0656C18

Cao đẳng1063501 Nguyễn Đăng Khoa DI0656C19

Cao đẳng1063515 Lê Đình Nguyên DI0656C110

Cao đẳng1063550 Lê Thị Thúy An DI0656C211

Cao đẳng1063560 Lê Tiến Đạt DI0656C212

Cao đẳng1063563 Đào Thanh Giang DI0656C213

Cao đẳng1063574 Nguyễn Đăng Khoa DI0656C214

Cao đẳng1063598 Bùi Thanh Sơn DI0656C215

Cao đẳng1063611 Đỗ Minh Trạng DI0656C216
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Tỉnh: Cần ThơCơ quan: BM Hệ thống MT&TT - TMTuấn

Địa chỉ: Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: KH17

Tin học1050680 Phạm Thiên Quang DI0556A41 Nhóm trưởng

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Phòng Nghiên cứu chuyên sâu-Nguyễn Thanh Bình

Địa chỉ: Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 2 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: KH19

Tin học1063174 Đào Ngọc Bích DI0656A11 Nhóm trưởng

Tin học1063202 Trần Mỹ Lan DI0656A12

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: BM HTTT&TUD - Trương Quốc Định

Địa chỉ: Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 4 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: KH20

Tin học1063238 Nguyễn Minh Toàn DI0656A11 Nhóm trưởng

Tin học1063242 Quách Nhật Trung DI0656A12

Tin học1063246 Nguyễn Quang Vinh DI0656A13

Tin học1063247 Phan Thiện Nhã Ý DI0656A14

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: BM HTTT&TUD - Phan Tấn Tài

Địa chỉ: Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: KH21

Tin học1050618 Nguyễn Thị Vành Khuyên DI0556A21 Nhóm trưởng

Tỉnh: Cần ThơCơ quan: Văn phòng Khoa - Trần Minh Tân

Địa chỉ: Điện thoại

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 2 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: KH22

Tin học1050621 Trần Thị Thúy Liễu DI0556A11 Nhóm trưởng

Tin học1050637 Nguyễn Thị Trúc Ly DI0556A12

Tỉnh: TP. HCMCơ quan: Công ty Global Cyber Soft

Địa chỉ: Công viên phần mềm Quang Trung - đường số 3 tầng 4 toà nhà Holios Q12 Điện thoại 084371199

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: SG06

Tin học1050577 Lưu Thanh Hải DI0556A11 Nhóm trưởng
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Tỉnh: TP. HCMCơ quan: Công ty TNHH IACP ASIA

Địa chỉ: 97-99-101 Nguyễn Công Trứ Q1, TPHCM Điện thoại 0839144368

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 6 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: SG12

Tin học1050653 Trần Cao Nhân DI0556A11 Nhóm trưởng

Tin học1050660 Thôi Tuấn Phát DI0556A42

Tin học1050690 Nguyễn Đức Tài DI0556A23

Tin học1050698 Phạm Thanh Tân DI0556A24

Tin học1050701 Hồ Quang Thái DI0556A15

Tin học1050727 Lê Thị Phương Thùy DI0556A36

Tỉnh: TP. HCMCơ quan: Công ty Nam Trường Sơn

Địa chỉ: 781/439 Lê Hồng Phong, P12, Q10, TPHCM Điện thoại 0862447819

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 7 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: SG18

Tin học1050532 Trần Thái Bảo DI0556A41 Nhóm trưởng

Tin học1050536 Trần Minh Chẵn DI0556A42

Tin học1050568 Huỳnh Văn Đông DI0556A43

Tin học1050632 Võ Đức Lộc DI0556A44

Tin học1050676 Phan Vũ Phương DI0556A45

Tin học1050720 Phạm Văn Thống DI0556A46

Tin học1050756 Lê Nhật Trường DI0556A47

Tỉnh: TP. HCMCơ quan: Công ty TNHH Lưu Phan

Địa chỉ: 36 Ngô Nhân Tịnh P13, Q5, TP HCM Điện thoại 0838555274

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 3 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: SG20

Tin học1050572 Nguyễn Hữu Đức Giang DI0556A41 Nhóm trưởng

Tin học1050616 Trần Đoàn Nghiêm Khoa DI0556A42

Tin học1050716 Nguyễn Duy Thế DI0556A43

Tỉnh: TP. HCMCơ quan: Công ty TNHH Yêu nước

Địa chỉ: Phòng 408 Gioam office LL12C Đường Ba Vì, P15, Q10 TP HCM Điện thoại 0832423081

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 3 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: SG21

Tin học1050670 Trần Hữu Phước DI0556A21 Nhóm trưởng

Tin học1063289 Ngô Thành Nguyên DI0656A22

Tin học1063319 Lâm Thế Trung DI0656A23

Tỉnh: TP. HCMCơ quan: Công ty TNHH Tin học Thanh Niên

Địa chỉ: 28/7 Bùi Viện, Q1, TP HCM Điện thoại 0838309490

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: SG22

Tin học1050732 Huỳnh Quang Tín DI0556A41 Nhóm trưởng
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Tỉnh: TP. HCMCơ quan: Công ty TNHH Tin học Thanh Niên

Địa chỉ: 28/7 Bùi Viện, Q1, TP HCM Điện thoại 0838309490

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: SG22

Tỉnh: TP. HCMCơ quan: DNTN_DV Tường Minh

Địa chỉ: 111 Nguyễn Đình Chính, P15, Quận Phú Nhuận, TPHCM Điện thoại 084839903848

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: SG24

Tin học1063203 Nguyễn Thanh Lâm DI0656A11 Nhóm trưởng

Tỉnh: Sóc TrăngCơ quan: Bưu điện Sóc Trăng

Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo, SócTrăng Điện thoại 0793824555

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: ST02

Tin học1050694 Mạch Minh Tâm DI0556A21 Nhóm trưởng

Tỉnh: Sóc TrăngCơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng

Địa chỉ: 37 Nguyễn Văn Thêm, P3 - Sóc Trăng Điện thoại 0793621919

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 13 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: ST03

Tin học1050553 Trang Hùng Dũng DI0556A11 Nhóm trưởng

Tin học1050566 Nguyễn Thị Ngọc Điệp DI0556A22

Tin học1050586 Hà Tôn Hiếu DI0556A23

Tin học1050593 Phạm Thái Học DI0556A14

Tin học1050715 Nguyễn Công Thắng DI0556A35

Tin học1050741 Dương Quốc Trí DI0556A16

Tin học1050760 Hồ Anh Tuấn DI0556A47

Tin học1050782 Phạm Thị Hồng Yến DI0556A28

Tin học1063236 Phạm Thành Thứ DI0656A19

Tin học1063292 Lê Hoàng Minh Nhẫn DI0656A210

Tin học1063303 Nguyễn Văn Tài DI0656A211

Tin học1063399 Hoàng Quốc Vương DI0656A312

Tin học1063431 Nguyễn Minh Kỳ DI0656A413

Tỉnh: Sóc TrăngCơ quan: Công ty Cổ phần mía đường Sóc Trăng

Địa chỉ: Phan Hùng, K7 - P8 - Sóc Trăng Điện thoại 079822825

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: ST04

Tin học1063351 Nguyễn Đăng Khoa DI0656A31 Nhóm trưởng
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Tỉnh: Tiền GiangCơ quan: Viễn thông Tiền Giang

Địa chỉ: 1 Lê Lợi, Mỹ Tho, Tiền Giang Điện thoại 0733885676

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 4 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: TG01

Tin học1050587 Lê Chí Hiếu DI0556A31 Nhóm trưởng

Tin học1063372 Lưu Bá Phúc DI0656A32

Tin học1063388 Lê Thị Ngọc Thúy DI0656A33

Tin học1063395 Lê Bảo Trung DI0656A34

Tỉnh: Trà VinhCơ quan: Trung tâm Công nghệ Thông Tin

Địa chỉ: 6A Nguyễn Thái Học - P1- TX Trà Vinh Điện thoại 0743 841678

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 0 Số sv Cao đẳng: 2 MACOQUAN: TV02

Cao đẳng1063561 Nguyễn Văn Đô DI0656C21 Nhóm trưởng

Cao đẳng1063566 Từ Thị Ngọc Hân DI0656C22

Tỉnh: Trà VinhCơ quan: Trung tâm Ngoại ngữ và Tin Học Trà Vinh

Địa chỉ: 51A Phạm Ngũ Lão - P1 - TVinh Điện thoại 0743 863041

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 12 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: TV03

Tin học1050757 Chu Thắng Tú DI0556A11 Nhóm trưởng

Tin học1063214 Hứa Thành Nhân DI0656A12

Tin học1063218 Mai Yến Phi DI0656A13

Tin học1063249 Nguyễn Siêu Anh DI0656A24

Tin học1063255 Võ Tuấn Cường DI0656A25

Tin học1063269 Nguyễn Thái Hòa DI0656A26

Tin học1063288 Huỳnh Quang Nghi DI0656A27

Tin học1063302 Phùng Thanh Sang DI0656A28

Tin học1063337 Nguyễn Kim Điền DI0656A39

Tin học1063383 Lê Thị Thu Thảo DI0656A310

Tin học1063398 Dương Quang Vinh DI0656A311

Tin học1063472 Trần Quốc Trung DI0656A412

Tỉnh: Vĩnh LongCơ quan: VP UBND Huyện Bình Minh

Địa chỉ: K1 TT Cái Vồn Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long Điện thoại 0703 890500

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 0 Số sv Cao đẳng: 1 MACOQUAN: VL01

Cao đẳng1063616 Cao Thanh Tuyền DI0656C21 Nhóm trưởng

Tỉnh: Vĩnh LongCơ quan: Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long

Địa chỉ: Ấp Yên Phước, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long Điện thoại 0703 960566

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 2 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: VL02

Tin học1050686 Lê Hoàng Son DI0556A21 Nhóm trưởng
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Tỉnh: Vĩnh LongCơ quan: Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long

Địa chỉ: Ấp Yên Phước, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long Điện thoại 0703 960566

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 2 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: VL02

Tin học1050722 Phan Minh Thuấn DI0556A22

Tỉnh: Vĩnh LongCơ quan: Trung tâm tin học & Thông tin KHCN Vĩnh Long

Địa chỉ: 111 - Nguyễn Huệ - Phường 2 - Thị xã Vĩnh Long Điện thoại 0703 862339

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: VL03

Tin học1050603 Nguyễn Hoàng Huy DI0556A31 Nhóm trưởng

Tỉnh: Vĩnh LongCơ quan: Trường Cao Đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long - Khoa Toán Tin

Địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực - P8- TX Vĩnh Long - Vĩnh Long Điện thoại 0703 832591

lopmasv holotvn Mã lớpSTT Ghi chú ĐThoại: Sv điền Số ĐT vào

Số sv Tin học: 1 Số sv Cao đẳng: 0 MACOQUAN: VL04

Tin học1050736 Vưu Văn Tòng DI0556A41 Nhóm trưởng
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